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Đặt vấn đề 
Trong bối cảnh của kỷ nguyên số, sự thay đổi 

nhanh chóng trong công nghệ thông tin và truyền 
thông (ICT) cùng với sự gia tăng sử dụng dữ liệu 
số trong quản lý và vận hành các tổ chức. Hoạt 
động của cơ quan nhà nước không thể tách rời 
khỏi xu hướng này giúp nâng cao hiệu lực và hiệu 
quả, công khai, minh bạch trong hoạt động quản 
lý nhà nước, giúp tinh giản biên chế, tiết kiệm chi 
phí, đồng thời góp phần phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân. 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu (nội dung) 
tài liệu, chủ yếu sử dụng nguồn tài liệu mới được 
công bố chủ yếu trong khoảng 10 năm trở lại đây 
của các tác giả từ nhiều nước trên thế giới, bài 
viết này tổng hợp, phân tích và đánh giá một số 
xu hướng nghiên cứu về chính phủ số (như tập 
trung vào khái niệm, cấu trúc, đặc trưng hoặc đặc 

điểm, vai trò,...) và các nỗ lực xây dựng chính phủ 
số (như xác định mục tiêu (trước mắt và lâu dài), 
chia thành các giai đoạn, đưa ra các nguyên tắc, 
các bộ công cụ, so sánh các nỗ lực từ chính quyền 
trung ương và chính quyền địa phương,..).  

1. Nghiên cứu về chính phủ số 
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (2021), 

“Chính phủ số là chính phủ đưa toàn bộ hoạt động 
của mình lên môi trường số, không chỉ là nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động, mà còn đổi mới mô 
hình hoạt động, thay đổi cách thức cung cấp dịch 
vụ dựa trên công nghệ số và dữ liệu, cho phép 
doanh nghiệp cùng tham gia vào quá trình cung 
cấp dịch vụ. Hay nói một cách khác, đây là quá 
trình chuyển đổi số của Chính phủ”(1). 

Thuật ngữ “Chính phủ số” được sử dụng theo 
nhiều cách khác nhau đối với các học giả quốc tế, 
nhưng tựu chung lại đều xuất phát từ thuật ngữ 
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h VƯƠNG ĐÌNH THÁI 
Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật, 

Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông 
 
l Tóm tắt: Chính phủ số không đơn giản là việc số hóa, hay chuyển sang phương thức số trong 
cung ứng các dịch vụ công mà còn bao gồm sự chuyển đổi toàn diện về quy trình, tổ chức và 
văn hóa của chính phủ. Nghiên cứu của quốc tế tập trung vào nhiều khía cạnh của chính phủ 
số và xây dựng chính phủ số; tuy có những khác biệt nhất định trong tiếp cận nhưng cùng 
chung nỗ lực tìm kiếm các góc nhìn lý luận để soi chiếu thực tiễn; tìm kiếm các mô hình hiệu 
quả, khung tham chiếu phổ biến, nhấn mạnh tầm quan trọng của thể chế, nguồn nhân lực, 
quy trình, dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin,... trong xây dựng chính phủ số.  
l Từ khóa: Chính phủ số; xây dựng chính phủ số; chuyển đổi số; nghiên cứu quốc tế. 
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chính phủ điện tử (chính phủ điện tử 1.0) và sự 
phát triển tiếp theo của nó, chính phủ điện tử 2.0 
(chính phủ mở), chính phủ điện tử 3.0 (chính phủ 
thông minh) và chính phủ điện tử 4.0 (chính phủ 
biến đổi). Trong đó, nhiều học giả cho rằng chính 
phủ 2.0, 3.0 và 4.0 được xem là chính phủ số với 
các mức độ trưởng thành khác nhau (Egidijus 
Barcevicius và cộng sự, 2019)(2).  

Vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 
2000, rất nhiều nghiên cứu tập trung vào “chính 
phủ điện tử”, được đặc trưng bởi việc cung cấp 
các dịch vụ trực tuyến và thiết lập các trang 
webpage của chính phủ và các hệ thống công 
nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính 
công. Ví dụ, ở Mỹ, chính phủ số bắt đầu được 
áp dụng trong chính phủ liên bang Hoa Kỳ vào 
đầu những năm 1990 dưới thời Chính quyền 
Tổng thống Clinton. Tận dụng công nghệ thông 
tin để tăng trưởng kinh tế và cải cách chính phủ 
đã hình thành mục tiêu cốt lõi của phong trào 
“Sáng tạo lại Chính phủ” được thúc đẩy bởi sự 
phát triển của Internet và World Wide Web 
(Fountain J 2001a)(3). 

Sau những năm 2000, các nhà nghiên cứu đã 
chuyển sang sử dụng thuật ngữ “Chính phủ điện 
tử 2.0”, đôi khi còn được gọi là chính phủ “mở”. 
Nó đi đôi với các công nghệ Web 2.0 và nhằm 
mục đích tạo ra một nền tảng nguồn mở trong đó 
chính phủ, công dân và các công ty công nghệ có 
thể tương tác với nhau (Chun, S., Shulman, S., 
Sandoval, R., & Hovy, E. 2010)(4). Từ giữa những 
năm 2010, các học giả nói về chính phủ điện tử 
3.0 hay còn được gọi là chính phủ “thông minh”, 
được hỗ trợ bởi những đổi mới liên quan đến dữ 
liệu mở và dữ liệu lớn, quản lý quy trình hành 
chính và quản lý, Internet vạn vật (IoT) và 
blockchain (Ojo, A., & Millard, J. (eds.), 2017)(5). 
Chính phủ điện tử 4.0 - một chính phủ được 
chuyển đổi và định hướng bởi công dân, thích 

ứng với nhu cầu và kỳ vọng của công dân, doanh 
nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và các bên liên quan 
khác, đồng thời tạo ra các mối quan hệ và trao đổi 
được cá nhân hóa, tương tác và dễ tiếp cận 
(Viderity, 2018)(6).  

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 
(OECD) (2014), khi khuyến nghị về các chiến 
lược chính phủ số đã đưa ra định nghĩa về chính 
phủ số như sau: “Chính phủ số (Digital Gov-
ernment) là việc sử dụng các công nghệ số, như 
một phần thiết yếu trong các chiến lược hiện đại 
hóa chính phủ để tạo ra các giá trị công. Nó dựa 
trên một hệ sinh thái chính phủ số bao gồm các 
tác nhân liên quan đến chính phủ, các tổ chức 
phi chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và 
người dân, thúc đẩy sự tạo ra và truy cập dữ 
liệu, dịch vụ và nội dung thông qua sự tương 
tác với chính phủ”(7). 

Theo Gartner (2025), một công ty tư vấn và 
nghiên cứu công nghệ của Mỹ, chính phủ số là 
chính phủ được thiết kế và vận hành nhằm tận 
dụng dữ liệu và công nghệ số để tạo ra, tối ưu hóa 
và chuyển đổi các dịch vụ của chính phủ số(8).  

Theo một cách tiếp cận khác của Ngân hàng 
thế giới (2023), chính phủ số thể hiện sự thay đổi 
cơ bản trong cách các chính phủ trên thế giới thực 
hiện sứ mệnh của mình. Từ việc đặt ra các mục 
tiêu hành chính có thể đo lường được đến cải 
thiện việc cung cấp dịch vụ công; từ việc đưa ra 
các quyết định dựa trên dữ liệu đến ban hành các 
chính sách dựa trên bằng chứng; từ việc bảo đảm 
trách nhiệm giải trình và tính minh bạch cao hơn 
trong chính phủ đến việc xây dựng lòng tin lớn 
hơn của công chúng, các chính phủ đang tận dụng 
sức mạnh của công nghệ thông tin theo những 
cách mang tính chuyển đổi(9).  

Cũng nhấn mạnh khía cạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, Jane E. Fountain (2016) cho rằng 
chính phủ số đề cập đến việc sử dụng công nghệ 
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thông tin và truyền thông trong quản trị, bao gồm 
cả hành vi, cơ cấu, quy trình, kết quả đầu ra và 
kết quả chính trị, quản trị và hoạch định chính 
sách ở tất cả các cấp chính quyền từ địa phương 
đến toàn cầu(10).  

Katsonis, Botros (2015) nhận diện chính phủ 
số như một cách tiếp cận liên quan đến: mọi lúc, 
mọi nơi, số hóa để thúc đẩy sự tuân thủ của 
công chúng với các quy tắc, cung cấp dịch vụ 
được cá nhân hóa, số hóa mua sắm của chính 
phủ, tích hợp dữ liệu 
giữa các cơ quan chính 
phủ, sự tham gia của 
công chúng,...(11); hỗ trợ 
hợp tác liên ngành thông 
qua các phương pháp 
linh hoạt, cung cấp các 
kênh dịch vụ thống nhất 
và đạt được tính mở dữ 
liệu an toàn và ra quyết 
định dựa trên dữ liệu.  

Các chuyên gia, học 
giả của Trung Quốc tiếp cận đa dạng về chính phủ 
số; ví dụ, từ giác độ công nghệ thông tin, “Chính 
phủ số là sản phẩm của cách mạng công nghệ 
thông tin, là một hình thái chính phủ mới được 
sinh ra trong quá trình chính phủ truyền thống 
biến đổi trong thời đại thông tin” (Wangweiling, 
2019)(12). 

Heshengdong, Yangdapeng (2018) quan niệm 
chính phủ số là “việc số hóa và lưu trữ mọi hoạt 
động của chính phủ như: tương tác giữa chính 
phủ và các chủ thể khác, các dịch vụ của chính 
phủ và quản trị xã hội trên đám mây... trạng thái 
tồn tại và hình thức hoạt động của chính phủ được 
triển khai trong môi trường số hóa và trực 
tuyến(13).   

Từ quan điểm quy trình, Daichangzheng, 
Baojing (2017) cho rằng chính phủ số là quá trình 

quản lý không gian xã hội thông tin, cung cấp các 
dịch vụ chính phủ chất lượng cao và nâng cao sự 
hài lòng của dịch vụ công thông qua tư duy, chiến 
lược, nguồn lực, công cụ và quy tắc số; cải thiện 
việc cung cấp thông tin, dịch vụ và khuyến khích 
sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết 
định(14).  

Ở cấp độ tổ chức, Huang Huang (2020) cho 
rằng chính phủ số là chính phủ dựa trên nền tảng 
kỹ thuật số để trao quyền, hợp tác và tái thiết. Hệ 

thống kỹ thuật số tạo 
thành cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật số của tổ chức, việc 
trao quyền, hợp tác và tái 
thiết tạo thành các 
phương thức hoặc giai 
đoạn chuyển đổi số khác 
nhau của các tổ chức 
trong chính phủ(15).  

Zhaojinxu, Zhaojuan, 
Mengtianguang (2022) 
quan niệm rằng trong kỷ 

nguyên số, một hệ thống quản trị mới nổi được 
xây dựng nhờ sự phối hợp của hai cơ chế: chính 
phủ được hỗ trợ bởi công nghệ và xã hội được 
trao quyền bởi công nghệ(16).  

Chính phủ số là một bước phát triển tiếp theo, 
là giai đoạn tiếp theo của Chính phủ điện tử. Nó 
có những đặc điểm nhất định như dựa trên thông 
tin; được kết nối mạng; tự động hóa văn phòng; 
có các tính cách của chính phủ mở; và quá trình 
vận hành được tối ưu hóa(17).  

Theo Khung chính sách chính phủ số của 
OECD (2020), một chính phủ số gồm 6 khía 
cạnh cơ bản: (1) Áp dụng kỹ thuật số từ thiết kế: 
Chính phủ được thiết kế theo kỹ thuật số khi 
quản lý và tận dụng các công nghệ kỹ thuật số 
để suy nghĩ lại và thiết kế lại các quy trình công 
cộng, đơn giản hóa các thủ tục và tạo ra các kênh 

“Chính phủ số là chính phủ đưa toàn 
bộ hoạt động của mình lên môi trường số, 
không chỉ là nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động, mà còn đổi mới mô hình hoạt 
động, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ 
dựa trên công nghệ số và dữ liệu, cho 
phép doanh nghiệp cùng tham gia vào quá 
trình cung cấp dịch vụ”. 
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liên lạc và gắn kết mới với các bên liên quan; 
(2) Dữ liệu là trụ cột: dựa trên dữ liệu khi coi dữ 
liệu là tài sản chiến lược và thiết lập các cơ chế 
quản trị, truy cập, chia sẻ và tái sử dụng để cải 
thiện việc ra quyết định và cung cấp dịch vụ; (3) 
Chính phủ như một nền tảng: Chính phủ đóng 
vai trò là nền tảng khi triển khai các nền tảng, 
tiêu chuẩn và dịch vụ để giúp các nhóm tập 
trung vào nhu cầu của người dùng trong thiết kế 
và cung cấp dịch vụ công; (4) Mặc định công 
khai khi cung cấp dữ liệu của chính phủ và quy 
trình hoạch định chính sách cho công chúng, 
trong giới hạn của luật pháp hiện hành và cân 
bằng với lợi ích quốc gia và công cộng; (5) Định 
hướng người dùng: hướng tới người dùng khi 
coi nhu cầu và sự thuận tiện của mọi người đóng 
vai trò trung tâm trong việc định hình các quy 
trình, dịch vụ và chính sách; và bằng cách áp 
dụng các cơ chế toàn diện cho phép điều này xảy 
ra; (6) Sự chủ động: chủ động khi dự đoán nhu 
cầu của mọi người và đáp ứng chúng một cách 
nhanh chóng, tránh nhu cầu về quy trình cung 
cấp dịch vụ và dữ liệu rườm rà(18). Khung chính 
sách chính phủ số của OECD (2019) ngoài việc 
định ra các khía cạnh của chính phủ số, còn 
được dùng làm công cụ để đánh giá chỉ số của 
chính phủ số (DGI). 

2. Nghiên cứu về xây dựng chính phủ số      
Việc xây dựng chính phủ số có vai trò đặc 

biệt quan trọng trong nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các cơ quan hành chính nhà nước, bảo 
đảm tính công khai, minh bạch và trách nhiệm 
giải trình.  

Nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới quan 
tâm, làm sáng tỏ điều này. Trong nghiên cứu mối 
quan hệ giữa chính phủ số và phát triển bền vững, 
Conceião Castro và Cristina Lopes (2022)(19) phát 
hiện việc phát triển chính phủ số có thể là một 
cách để thúc đẩy hiệu suất tạo ra hiệu suất cao 

hơn của hành chính công, đồng thời mang lại sự 
bình đẳng hơn, hỗ trợ phát triển bền vững cho 
nhiều nước đang phát triển. 

Nghiên cứu chiến lược chính phủ số của Mỹ, 
Mê-hi-cô, Bra-xin, Ấn Độ và Đức, Svenja Falk, 
Andrea Römmele, Michael Silverman (2017) 
chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa chính phủ số 
với hiệu suất, hiệu quả và năng lực phục vụ 
nhân dân(20).  

Có nhiều thuật ngữ khác nhau được các học 
giả quốc tế dùng để biểu hiện việc “xây dựng” 
chính phủ số như: “biến đổi”, “phát triển”, 
“chuyển đổi”, “mô hình trưởng thành” từ mô hình 
chính phủ điện tử này sang mô hình chính phủ 
điện tử khác cao hơn, hoặc từ mô hình chính phủ 
điện tử sang mô hình chính phủ số (Vlahovic, N., 
& Vracic, T. 2015)(21).  

Xây dựng chính phủ số, theo Gartner (2017)(22), 
bao gồm 5 cấp độ:  

Cấp độ 1 - Ban đầu (Chính phủ điện tử): Ở cấp 
độ này, trọng tâm là chuyển các dịch vụ trực 
tuyến để thuận tiện cho người dùng và tiết kiệm 
chi phí, nhưng dữ liệu và việc sử dụng nó bị giữ 
kín và cực kỳ hạn chế.  

Cấp độ 2 - Đang phát triển (Mở), cấp độ 2: 
Không nhất thiết phải tiếp theo cấp độ 1. Chính 
phủ điện tử và các chương trình chính phủ mở 
thường cùng tồn tại, với sự lãnh đạo và ưu tiên 
khác nhau. Chính phủ mở thường có hình thức 
các chương trình hướng tới công chúng nhằm 
thúc đẩy tính minh bạch, sự tham gia của người 
dân và nền kinh tế dữ liệu.  

Cấp độ 3 - Được xác định (Lấy dữ liệu làm 
trung tâm): Ở cấp độ này, trọng tâm chuyển từ 
việc chỉ lắng nghe nhu cầu của người dân hoặc 
người dùng sang chủ động khám phá những khả 
năng mới vốn có trong việc thu thập và tận dụng 
dữ liệu một cách chiến lược. Các chỉ số hiệu suất 
chính ở đây là “có bao nhiêu dữ liệu của chung 
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tôi được mở?” và “có bao nhiêu ứng dụng của 
chúng tôi được xây dựng trên dữ liệu mở?.  

Cấp độ 4 - Quản lý (Hoàn toàn kỹ thuật số): Ở 
cấp độ này, tổ chức, cơ quan hoặc bộ phận đã cam 
kết đầy đủ về cách tiếp cận lấy dữ liệu làm trung 
tâm để cải thiện chính phủ và cách tiếp cận được 
ưu tiên đối với đổi mới dựa trên các nguyên tắc 
dữ liệu mở. Dữ liệu được truyền thường xuyên 
qua các ranh giới của tổ chức, dẫn đến tương tác 
dễ dàng hơn và dịch vụ tốt hơn cho người dân.  

Cấp độ 5 - Tối ưu hóa (Thông minh): Tại thời 
điểm này, quá trình đổi mới kỹ thuật số sử dụng 
dữ liệu mở được nhúng sâu trong toàn bộ Chính 
phủ, với sự tham gia và lãnh đạo từ cấp cao nhất 
của các nhà hoạch định chính sách. Quá trình đổi 
mới có thể dự đoán được và lặp lại được, ngay cả 
khi đối mặt với những gián đoạn hoặc các sự kiện 
bất ngờ đòi hỏi phản ứng nhanh chóng. 

Còn theo mô hình do Tomasz Janowski (2015) 
phát triển chính phủ số được hình thành thông 
qua 4 giai đoạn: Số hóa; Chuyển đổi; Sự tham gia 
hay “Quản trị điện tử” và “Bối cảnh hóa” hoặc 
“Quản trị điện tử theo hướng chính sách”(23). 

Về các nguyên tắc xây dựng chính phủ số, 
Tomicah Tillemann, Ben Gregori, & Jordan 
Sandman (2020) đề xuất 10 nguyên tắc là: (1) 
Tính mô đun (modularity); (2) Nguồn mở (open 
source); (3) Thiết kế có đạo đức (ethical design); 
(4) Quản trị nhiều bên liên quan (multi-stake-
holder governance); (5) Quyền sở hữu dữ liệu của 
người dùng (user ownership of data); (6) Khả 
năng tương tác (inter-operability); (7) Thiết kế lấy 
người dùng làm trung tâm (user-centered design); 
(8) Công bằng số (digital equity); (9) Xây dựng 
khả năng phục hồi (building for resilience); (10) 
Thiết kế cho dung lượng kỹ thuật số cao và thấp 
(design for high and low digital capacity)(24). 

OECD (2025) đưa ra bộ công cụ chính phủ số 
với 12 nguyên tắc hỗ trợ việc phát triển và triển 

khai các chiến lược chính phủ số nhằm đưa chính 
phủ đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, 
gồm (1) Tính công khai, minh bạch và toàn diện; 
(2) Sự tham gia và đóng góp vào quá trình hoạch 
định chính sách và cung cấp dịch vụ; (3) Xây 
dựng văn hóa dựa trên dữ liệu trong khu vực 
công; (4) Bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo an 
ninh; (5) Lãnh đạo và cam kết chính trị; (6) Sử 
dụng công nghệ số một cách nhất quán trong các 
lĩnh vực chính sách; (7) Cơ cấu tổ chức và khung 
quản trị hiệu quả để điều phối; (8) Tăng cường 
hợp tác quốc tế với các chính phủ; (9) Phát triển 
các trường hợp đầu tư công rõ ràng; (10) Tăng 
cường năng lực quản lý dự án công nghệ thông 
tin; (11) Mua sắm công nghệ kỹ thuật số; và (12) 
Khuôn khổ pháp lý và luật pháp(25).  

Nghiên cứu về đặc trưng của chính phủ số, 
theo PwC (2022), chính phủ số 5.0 có bảy đặc 
trưng cơ bản- mà đến lượt nó, có thể được xem 
như các yêu cầu đối với quá trình xây dựng 
chính phủ số, gồm: (1) Kỹ thuật số theo thiết kế, 
thiết lập sự lãnh đạo tổ chức rõ ràng trong đó 
“kỹ thuật số” không chỉ được coi là chủ đề về 
kỹ thuật mà còn là một yếu tố chuyển đổi bắt 
buộc; (2) Lấy công dân và thành công của khách 
hàng làm trung tâm, tôn trọng vai trò trung tâm 
của nhu cầu và sự thuận tiện của người dân 
trong việc hình thành các quy trình, dịch vụ và 
chính sách; (3) Được xây dựng dựa trên sự tham 
gia điện tử, sử dụng khung tham gia điện tử toàn 
diện để xác định các phương pháp, chính sách, 
vai trò, công cụ và số liệu thúc đẩy việc sử dụng 
và áp dụng dịch vụ; (4) Theo hướng dữ liệu (dữ 
liệu là trụ cột), coi trọng dữ liệu như một tài sản 
chiến lược và thiết lập các cơ chế quản trị, truy 
cập, chia sẻ và tái sử dụng để cải thiện việc ra 
quyết định và cung cấp dịch vụ; (5) Chính phủ 
như một nền tảng, triển khai các nền tảng, tiêu 
chuẩn và dịch vụ để giúp các nhóm chính phủ 
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tập trung vào nhu cầu của người dùng trong thiết 
kế và cung cấp dịch vụ công; (6) Mở theo mặc 
định, cho phép công chúng truy cập miễn phí 
vào dữ liệu của chính phủ và các quy trình hoạch 
định chính sách để cải thiện trách nhiệm giải 
trình và khả năng phản hồi của chính phủ; (7) 
Dễ dàng xây dựng chính sách, xây dựng các 
chính sách, quy định phù hợp với thời đại số, dễ 
tiếp cận và dễ hiểu(26).  

Các đặc trưng chỉ dẫn quá trình xây dựng chính 
phủ số ở Trung Quốc được tổng kết thành: về 
mục tiêu cốt lõi, chuyển đổi chức năng của chính 
phủ sang hiện đại hóa và nâng cấp quản trị; về 
thiết kế cấp cao: chuyển từ mô hình quy trình 
sang mô hình dữ liệu; về vấn đề chính sách, mở 
rộng từ “quản trị bằng dữ liệu” sang “quản trị dữ 
liệu”; về kiến trúc nghiệp vụ, chuyển đổi từ mô 
hình phi tập trung sang mô hình nền tảng; về cơ 
sở kỹ thuật, nâng cấp từ tin học hóa lên thông 
minh hóa(27). 

Quá trình xây dựng chính phủ số được tiếp 
cận cả ở góc độ chính quyền trung ương (như 
trong nghiên cứu của OECD(28)) và chính quyền 
địa phương.  

So sánh các mô hình và lộ trình xây dựng 
chính quyền số của các tỉnh Quảng Đông, Chiết 
Giang và Quý Châu, Jiang Minjuan (2021) nhận 
diện các điểm chung mà 3 địa phương trên đều 
tiến hành như hướng dẫn lập kế hoạch chiến lược 
theo thiết kế cấp cao nhất và hiện thực hóa thông 
qua cải cách tổ chức và tích cực sử dụng công 
nghệ thông tin hiện đại để tạo ra nền tảng đám 
mây chính phủ và dữ liệu lớn thống nhất nhằm 
nâng cao hiệu quả hành chính và chất lượng dịch 
vụ công(29). Nghiên cứu vấn đề hợp tác trong xây 
dựng chính quyền số cấp tỉnh ở Trung Quốc, He 
Xiaoting (2021) chỉ ra rằng thiết kế cấp cao nhất 
của chính quyền Trung ương đã mang lại những 
ý tưởng rõ ràng cho chính quyền địa phương 

nhằm đẩy nhanh việc tìm kiếm các mô hình xây 
dựng chính quyền số(30).  

Ngoài ra, các học giả quốc tế cũng nghiên cứu 
các lĩnh vực cơ bản của chính phủ số như các vấn 
đề về chính sách, thể chế, pháp luật trong việc xây 
dựng chính phủ số được nhiều học giả quan tâm. 
Khía cạnh chính sách và pháp luật là nền tảng để 
triển khai thành công chính phủ số. Các chính sách 
không chỉ định hướng mà còn tạo ra môi trường 
pháp lý minh bạch, an toàn cho công dân và doanh 
nghiệp. Đồng thời, các quy định pháp luật đóng 
vai trò bảo vệ quyền lợi công dân, bảo đảm tính 
bền vững và tin cậy trong quản trị số; cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật số như: Martina Barbero, Monica 
Lopez Potes, Glenn Vancauwenberghe, Danny 
Vandenbroucke (2019) bàn về “Vai trò của cơ sở 
hạ tầng dữ liệu không gian trong chuyển đổi 
Chính phủ số của hành chính công”(31). Chương 
trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) cho 
rằng: Cơ sở hạ tầng công cộng kỹ thuật số là 
phương tiện chung cho nhiều mục đích. Đây là 
yếu tố quan trọng thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số 
và giúp cải thiện việc cung cấp dịch vụ công ở quy 
mô lớn(32) và trong các khuyến nghị của OECD 
(2019)(33) cũng luôn đề cập đến vấn đề xây dựng, 
đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.   

Dữ liệu, xây dựng hệ thống dữ liệu mở, quản 
lý dữ liệu trong chính phủ số là vấn đề cốt lõi 
trong nhiều nghiên cứu của các học giả quốc tế 
về xây dựng chính phủ số(34, 35). Khung chính 
sách kỹ thuật số của OECD (2020) chỉ ra rằng: 
“Một khu vực công dựa trên dữ liệu nhận biết và 
thực hiện các bước để quản lý dữ liệu như một 
tài sản chiến lược quan trọng trong việc tạo ra 
giá trị công thông qua việc áp dụng chúng vào 
việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các 
chính sách công, đồng thời áp dụng các quy tắc 
và nguyên tắc đạo đức để tái sử dụng đáng tin 
cậy và an toàn”(36)... 
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Nguồn nhân lực trong chính phủ số cũng là 
một trong các chủ đề được các học giả quốc tế 
quan tâm(37). Trong đó, khi nghiên cứu về “Chính 
phủ số tăng cường khả năng phục hồi của lực 
lượng lao động khu vực công như thế nào”, 
Danuvas Sagarik (2024) khuyến nghị cần tích 
hợp các kỹ năng kỹ thuật số và phúc lợi của nhân 
viên vào khuôn khổ chính sách nguồn nhân lực 
cho khu vực công(38).  

Nghiên cứu đến các yếu tố ảnh hưởng đến xây 
dựng chính quyền số, khung lý thuyết thường 
được nghiên cứu dưới dạng khung lý thuyết TOE 
(Technology - Organisation - Environment) của 
Tornatzky và Fleischer’s (1990) cho rằng việc áp 
dụng và triển khai các đổi mới công nghệ của tổ 
chức chịu ảnh hưởng chung bởi ba yếu tố: công 
nghệ, tổ chức và môi trường(39). 

Nhiều nghiên cứu cũng nỗ lực nhận diện các 
rào cản đối với quá trình xây dựng chính phủ số. 
Barceviius và cộng sự (2019) nghiên cứu quá trình 
chuyển đổi chính phủ số ở EU, chỉ ra một số rào 
cản cần vượt qua trong quá trình xây dựng chính 
phủ số, như: rào cản về công nghệ (cơ sở hạ tầng, 
thiếu khả năng tương tác, truy cập dữ liệu), các 
yếu tố tổ chức (thiếu chiến lược, nguồn nhân lực, 
kỹ năng số, năng lực của người quản lý) và các 
rào cản về mặt pháp lý và đạo đức; sự thiếu niềm 
tin của người dân và các yếu tố liên quan đến ngân 
sách hạn chế hoặc cạnh tranh về nguồn tài chính 
là những rào cản cần phải vượt qua (40).  

Luca Tangi, Marijn Janssen, Michele Benedetti, 
Giuliano Noci (2021) chỉ ra rằng các yếu tố về tổ 
chức và văn hóa là những trở lực chính cho quá 
trình chuyển đổi; do đó, tận dụng tối đa tiềm năng 
của công nghệ số; thay đổi cơ cấu tổ chức, văn 
hóa và trách nhiệm, đặc biệt là hoạt động lãnh 
đạo, quản lý của người lãnh đạo, quản lý sẽ là 
điều kiện cần thiết để chuyển đổi chính phủ số 
thật sự(41). 

Ngoài ra, các rào cản khác có thể kể đến là: 
(1) rào cản về cấu trúc (nguồn tài chính và nhân 
lực; khung pháp lý; năng lực và kỹ năng (kỹ 
thuật); cơ cấu tổ chức cứng nhắc; cơ sở hạ tầng 
công nghệ; thiếu nhiệm vụ của tổ chức; nguồn 
lực công nghệ; năng lực và kỹ năng quản lý dự 
án; quy trình mua sắm; lãnh đạo về chính trị và 
quản lý); (2) rào cản về văn hóa (thói quen thể 
chế và “cách làm việc” đã được thiết lập; thiếu 
sự tham gia và nhu cầu từ người dùng/công 
dân; lo ngại rủi ro; tầm nhìn tổ chức; rào cản 
nhận thức liên quan đến pháp luật, thực tiễn tổ 
chức, tài chính; thiếu nhận thức/tư duy chiến 
lược; khó khăn trong việc truyền đạt lợi ích cho 
người khác)(42).  

Để xây dựng chính phủ số, các nghiên cứu 
quốc tế cũng đã chú trọng và nghiên cứu sâu về 
các vấn đề như: cung ứng dịch vụ công trong xây 
dựng chính quyền số, an toàn mạng trong xây 
dựng chính phủ số; văn hóa số trong thực thi công 
vụ; quyền công dân số, sự tham gia của người dân 
trong xây dựng chính quyền số... 

3. Đánh giá chung 
Có thể nói, các công trình nghiên cứu quốc tế 

về chính phủ số và xây dựng chính phủ số ở nhiều 
nước trên thế giới cho thấy: 

Thứ nhất, mối quan tâm sâu sắc và phổ biến 
đối với chính phủ số như: cách quan niệm, các 
yếu tố cấu thành; các đặc điểm; đặc biệt là các 
vai trò của kiểu chính phủ này đối với việc thực 
hiện các chức năng của chính phủ và thúc đẩy 
phát triển xã hội. Tuy tiếp cận khác nhau, và có 
thể chỉ ra những nguy cơ khác nhau của chính 
phủ số; nhưng gần như mọi nghiên cứu đều 
đánh giá cao vai trò của việc vận hành dạng 
thức hoạt động này của chính phủ so với việc 
vận hành hoạt động hành chính theo mô hình 
truyền thống, thủ công hoặc số hóa dạng sơ khai 
trong việc tạo ra hiệu suất, hiệu quả,...và đóng 
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góp vào phát triển xã hội bền vững trên nhiều 
phương diện.  

Hai là, nỗ lực khái quát hóa và nhận diện các 
đặc thù và sự đa dạng của các quốc gia khác nhau 
trong xây dựng chính phủ số, hình thành nên 
khung lý luận cơ bản về xây dựng chính phủ số 
(như: các cấp độ của chính phủ số); chủ thể và 
các bên liên quan; các biện pháp, quy trình; các 
nguyên tắc hoặc yêu cầu cơ bản trong xây dựng 
chính phủ số (như tham gia; lấy người dùng làm 
trung tâm, công bằng và bảo đảm quyền riêng tư; 
có đạo đức,..). Các nghiên cứu này được thực 
hiện từ nhiều cách tiếp cận hoặc giác độ đa dạng 
như công nghệ, quy trình, con người, thể chế, văn 

hóa, quản lý, chiến lược,...  
Thứ ba, nỗ lực khám phá các yếu tố ảnh hưởng 

và các rào cản đối với quá trình xây dựng chính 
phủ số, các chiến lược xây dựng chính phủ số...  

Thứ tư, nỗ lực phản ảnh và tìm kiếm các giải 
pháp khả thi và hiệu quả để xây dựng chính phủ 
số, chính quyền số như: nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm kỹ năng của người lãnh đạo, quản lý và 
của đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện thể chế 
về chính phủ số, chính quyền số; xây dựng hệ 
thống cơ sở dữ liệu, hệ thống cơ sở hạ tầng số, 
nền tảng số; xây dựng văn hóa số, môi trường số; 
phát triển và phát huy kỹ năng số của người dân 
và doanh nghiệp,... v
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